
NHHK DTBTN TCTong DTBMTN TCHPTLai TCChiaTLai MaSV HoLotSV TenSV Phai HaBacTN MaTChuan TENXLTN MaBH NHHKXet MaDotTN MaDotTNCu SoVaoSo MaLop MaKhoa MaNganh TenNganh
20202 2.60 141 16 138 13127169 Lê Đặng Trọng Nhân 0 DH13MT Khá BA_2 20202 3BA DH13MT MT 52520320 Kỹ thuật môi trường
20202 3.22 136 0 135 15131073 Võ Minh Mẫn 0 DH15TK Giỏi BA_2 20202 3BA DH15TK MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.96 135 11 135 16131154 Hồ Văn Nhân 0 DH16CH Khá BA_2 20202 3BA DH16CH MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.81 136 3 135 16149091 Nguyễn Lê Ánh Nhi 1 DH16QM Khá BA_2 20202 3BA DH16QM MT 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
20202 2.87 135 3 135 16127042 Lê Thị Mỹ Hương 1 DH16MT Khá BA_2 20202 3BA DH16MT MT 52520320 Kỹ thuật môi trường
20202 2.47 135 8 135 15149194 Dương Ngọc Tú 1 DH15QMNT Trung bình BA_2 20202 3BA DH15QMNT MT 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
20202 2.84 135 13 135 16131034 Vũ Thị Dịu 1 DH16CH Khá BA_2 20202 3BA DH16CH MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.73 137 2 135 14149330 Huỳnh Ngọc Tuấn 0 DH14QMGL Khá BA_2 20202 3BA DH14QMGL MT 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
20202 2.82 135 8 135 15131138 Nguyễn Văn Tiến 0 DH15CH Khá BA_2 20202 3BA DH15CH MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.30 137 20 135 15131126 Võ Đình Thông 0 DH15CH Trung bình BA_2 20202 3BA DH15CH MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.66 135 9 135 15149189 Đặng Trần Hồng Nữ 1 DH15QMNT Khá BA_2 20202 3BA DH15QMNT MT 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
20202 2.60 135 4 135 15131091 Nguyễn Minh Nhật 0 DH15CH Khá BA_2 20202 3BA DH15CH MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.92 135 0 135 16131145 Đinh Thiên Ngọc 1 DH16TK Khá BA_2 20202 3BA DH16TK MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.62 135 11 135 15149129 Bùi Hồng Thái 0 DH15QM Khá BA_2 20202 3BA DH15QM MT 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
20202 2.98 135 0 135 15127078 Nguyễn Trọng Nhân 0 DH15MT Khá BA_2 20202 3BA DH15MT MT 52520320 Kỹ thuật môi trường
20202 2.85 137 4 135 16149074 Trần Công Mạnh 0 DH16QM Khá BA_2 20202 3BA DH16QM MT 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
20202 3.27 136 0 135 16127064 Nguyễn Thị Trà My 1 DH16MT Giỏi BA_2 20202 3BA DH16MT MT 52520320 Kỹ thuật môi trường
20202 2.87 136 0 135 15163069 Trần Thị Cẩm Thu 1 DH15ES Khá BA_2 20202 3BA DH15ES MT 52440301 Khoa học môi trường
20202 2.69 135 0 135 14149346 Phạm Minh Châu 0 DH14QMNT Khá BA_2 20202 3BA DH15QMNT MT 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
20202 3.12 135 3 135 16127105 Nguyễn Minh Tân 0 DH16MT Khá BA_2 20202 3BA DH16MT MT 52520320 Kỹ thuật môi trường
20202 2.95 135 5 135 14131161 Trần Thị Thảo 1 DH14CH Khá BA_2 20202 3BA DH14CH MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
20202 2.82 135 2 135 16127120 Lê Hồng Thức 0 DH16MT Khá BA_2 20202 3BA DH16MT MT 52520320 Kỹ thuật môi trường
20202 2.47 136 8 135 15131131 Trần Thanh Thương 0 DH15TK Trung bình BA_2 20202 3BA DH15TK MT 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan


